
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B1  

Tên giáo viên: Kiều Thị Thúy Vân 

Thời 

gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 03/11 đến 07/11 

Tuần 2 

Từ 10/11 đến 14/11 

Tuần 3 

Từ 17/11 đến 21/11 

Tuần 4 

Từ 24/11 đến 28/11 Mục tiêu  

Đón trẻ, thể 

dục sáng 

* Cô đón trẻ: 

- GV quan sát trẻ (phát hiện những điểm bất thường của trẻ - nếu có) và trao đổi kịp thời với PH 

- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép như: 

Con chào cô ạ! Con xin cô! ...  

- Khởi động: làm VĐ nhẹ nhàng theo nhạc không lời.  

Trẻ đi theo đội hình vòng tròn tập kết hợp các kiểu đi: đi thường -> kiễng gót -> đi thường -> đi bằng 

mũi bàn chân -> đi thường -> chạy nhanh - > chạy chậm -> chuyển đội hình -> 4 hàng dọc.  

- Trọng động: VĐ theo bài hát: “ Bé và ông mặt trời”, “ Hand and Shoulder Knees and Toes” .  

+Hô hấp: gà gáy. 

+Tay – vai: Tay đưa ra trước lên cao. 

+Bụng, lườn: Nghiêng người sang 2 bên. 

+ Chân: Đứng 1 chân đưa lên trước, khuỵu gối. 

+ Bật: sang 2 bên. 

- Cho trẻ cảm nhận thời tiết buổi sáng.  

*LVPTTC:      

1,2,3,5,6,7,10, 

11,12,13,16,18, 

19,21. 

5,6,10 

* LVPTNT: 

22,24,25,28,30,34, 

35,36,37,38,39,40, 

42,43,45,46,48,50 

42,43,45,50 

* LVPTNN: 

53,54,55,58,60, 

62,64,65,67 

53,64 

*LVPTTC – 

KNXH: 

69,70,72,74,75, 

76,77,80,82. 

76 

* LVPTTM 

83,85,86,88,89, 

92,93,94,95,96 

86,88 

Trò chuyện 

Trò chuyện với trẻ về gia đình trẻ: 

+ Tên, tuổi, công việc, sở thích của các thành viên trong gia đình con. ( bố, mẹ, anh, chị)? 

+ Địa chỉ nhà con ở đâu? Ngôi nhà mấy tầng? Mấy phòng? Đặc điểm của, màu sắc của ngôi nhà. 

- Trò chuyện với trẻ về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. 

- Trò chuyện về đồ dùng trong gia đình, ích lợi, cách sử dụng đúng cách. 

+ Giới thiệu bản thân: Tên con, tuổi, giới tính, nhà con ở đâu? Sở thích của con là gì?  
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Hoạt động 

học 

T2 

Hoạt động văn học 

Truyện:Ba chú heo 

con 

Hoạt động văn học 

Thơ: Em yêu nhà em. 

(MT64) 

Hoạt động văn học 

Truyện: Món quà tặng 

cô 

Hoạt động văn học 

Thơ: Bé làm hoạ sĩ 

 

 

T3 

Hoạt động khám 

phá 

Tìm hiểu về những 

người thân trong gia 

đình (MT45) 

Hoạt động khám phá 

Tìm hiểu về đồ dùng trong 

gia đình bé 

Bác sĩ Nha khoa (MT50) 

Hoạt động khám phá 

Chào mừng ngày 

20/11 

 

Hoạt động khám phá 

Bác sĩ Nha khoa 

 

T4 

Hoạt động vận động 

Đi trên ghế băng đầu 

đội túi cát 

TCVĐ: Lăn bóng về 

gôn. 

Hoạt động làm quen chữ 

viết 

Làm quen nét chữ :  

Nét thắt (MT5) 

Hoạt động vận động 

Chạy chậm 60m 

TCVĐ: Chuyển lương 

thực về kho 

Hoạt động làm quen 

chữ viết 

Ôn các nét đã học 

 

T5 

Hoạt động làm quen 

với toán 

Dạy trẻ xác định phía 

trên phía dưới của đổi 

tượng khác (MT42) 

Hoạt động làm quen với 

toán 

Dạy trẻ xác định phía phải 

phía trái của đối tượng 

khác 

Hoạt động làm quen 

với toán 

Dạy trẻ nhận biết sáng 

- trưa- chiều - tối 

(MT43) 

Hoạt động làm quen 

với toán 

Củng cố đến 2. Nhận biết 

chữ số 2. So sánh 1, 2. 

 

T6 

Hoạt động âm nhạc 

*NDC:DH: “Cả nhà 

thương nhau 

*NDKH:NH: Ru con 

mùa đông 

TCÂN: Chiếc dù âm 

nhạc. (MT86) 

Hoạt động âm nhạc 

DH: “Nhà của tôi. 

NH: Bố là tất cả. 

TCÂN: Vòng tròn âm 

thanh. 

 

 

Hoạt động âm nhạc 

*NDC:NH: Người 

gieo mầm xanh. 

*TCÂN:Chơi với 

những ngón tay. 

 

 

Hoạt động âm nhạc 

*NDC: VĐTN: Mẹ ơi 

đừng lo  

*NDKH:NH: Thiên thần 

ở khắp nơi mẹ ơi. 

*TCÂN: Những nốt nhạc 

vui. 
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Hoạt động tạo hình 

HĐ STEAM: 

Trang trí khung ảnh 

gia đình (MT88) 

Hoạt động tạo hình 

Món quà yêu thương 

 

Hoạt động tạo hình 

Làm món quà tặng cô 

nhân ngày 20/11 

 

Hoạt động âm nhạc 

Cắt dán hình bé thích 

(tranh sưu tầm từ các 

nghề). 

Hoạt động 

ngoài trời 

* HĐCCĐ: 
- Cho trẻ hoạt động ở 

phòng " Không gian 

sáng tạo": Làm con gấu 

từ mút rửa bát.  

- Trò chuyện về món ăn 

mà bé thích . (MT10)  

- Cho trẻ quan sát cây 

hoa hồng.  

- Quan sát , trò chuyện 

về thời tiết trong ngày.  

- LĐTT: Trẻ vệ sinh lớp.  

* TCVĐ: 

- TC: Ô tô về bến; Tìm 

bạn; Mèo đuổi chuột; 

Cáo ơi ngủ à; Ai tinh 

mắt… 

* Chơi tự do: 

- Chơi với vòng, bóng, 

đồ chơi trong sân 

trường.  

* HĐCCĐ 

- Cho trẻ: Bò thấp chui 

qua cổng 
TCVĐ: Ô tô và chim sẻ 

(MT5)  
- Hướng dẫn trẻ làm thí 

nghiệm:Sự biến đổi của 

màu sắc.  

- HĐTT: Tổ chức cho trẻ 

hoạt động tập thể B1+B2 

thông qua trò chơi: Tung 

bắt bóng, chạy nhanh, 

khiêng kiệu.  

-Tổ chức cho trẻ tham quan 

nhà bếp, quan sát các bác 

nhà bếp sơ chế đồ ăn.  

- Trò chuyện về ước mơ 

của bé.  

- TCVĐ: 

+ Trò chơi: Cá sấu lên bờ; 

Ném bóng; Nhảy qua suối; 

Bóng tròn to; Thi xem ai 

nhanh, … 

* HĐCCĐ 

- Hướng dẫn trẻ làm 

thí nghiệm 3 tầng chất 

lỏng .  

- Hướng dẫn trẻ gấp 

bông hoa hồng bằng 

giấy.  

- Cho trẻ hoạt động ở 

phòng đa năng: 

Hướng dẫn trẻ làm thí 

nghiệm: Trồng hạt đậu 

đỗ.  

- HĐTT: Tổ chức cho 

trẻ hoạt động tập thể 

cùng khối Mẫu giáo 

Nhỡ thông qua trò 

chơi: Ném lon; Rồng 

rắn lên mây; nhảy bao 

bố.  

*TCVĐ: 

- Trò chơi: Cò bắt ếch; 

Tập tầm vông; Thỏ về 

chuồng; Tìm nhà. 

* Chơi tự do 

* HĐCCĐ 

- BTTH:  

- Đi trên ghế băng đầu 

đội bao cát 

- Chuyền bóng qua đầu  
- Cho trẻ HĐ phòng chức 

năng , Phòng chiếu 

phim: Phim hoạt hình " 

Lion king"  

- Hướng dẫn trẻ làm thí 

nghiệm: Trứng sống – 

trứng chín.  

- Cho làm con dơi từ lõi 

giấy vệ sinh.  

- HĐTT: Cho trẻ giao 

lưu dưới sân trường - 

nhảy theo nhạc bài: Đi 

giữa trời rực rỡ".  

*TCVĐ: 

- Trò chơi: Đuổi bóng; 

Mèo đuổi chuột; Dung 

dăng dung dẻ; Nhảy qua 

suối; Bịt mắt bắt dê; … 

* Chơi tự do 
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- Chơi tự do 

+ Chơi theo ý thích.  

Chơi với vòng, bóng, 

đồ chơi trong sân 

trường.  

Chơi với vòng, bóng, đồ 

chơi trong sân trường.  

Hoạt động 

chơi góc 

- Tuần 1: Góc xây dựng: Xây khu nhà của bé. 

+ Chuẩn bị: Sử dụng các đồ chơi: xếp cạnh gạch làm tường bao, làm nhà, sỏi làm sân chơi, đường đi, 

đồ chơi lắp ghép làm hàng rào, ghế ngồi, sắp xếp các bồn hoa, cây xanh, … xếp lại với nhau để tạo 

thành khu nhà của bé. 

+ Rèn trẻ kỹ năng xếp chồng, xếp cạnh, sắp xếp bố cục hợp lý, lấy và cất đồ chơi gọn gàng. Kỹ năng 

hoạt động nhóm, phân công và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao của mỗi thành viên.  

- Tuần 2: Góc khám phá : Khám phá một số chất liệu ( gỗ, thủy tinh, vải, gốm, sứ, nhựa,..). 

+ Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, tính chất, màu sắc nổi bật của gỗ, thủy tinh, vải, gốm, sứ, nhựa,.. 

+ Trẻ nhận biết được một số đồ dùng được làm từ chất liệu gì. 

+ Trẻ có kỹ năng hoạt động nhóm, quan sát, so sánh và phân loại các chất liệu.  

- Tuần 3: Góc tạo hình: Trang trí khung tranh tặng cô giáo. 

+ Chuẩn bị: Khung ảnh bằng bìa fomex, cốc giấy, kéo, xốp dính hai mặt, dây kim tuyến,… 

+ Hướng dẫn trẻ kỹ năng: Dùng kéo cắt xung quanh từ trên miệng cốc giấy xuống đáy cốc để tạo 

thành hình bông hoa. Dùng dây kim tuyến làm cành và lá hoa. Dán vào trang trí bông hoa vào khung 

tranh. 

+ Trẻ trang trí khung ảnh theo sự sáng tạo của mình. Lấy và cất đồ dùng gọn gàng, đúng nơi quy 

định.  

- Tuần 4: Góc nấu ăn: Làm bánh mì phết bơ, pha sữa đậu nành. 

+ Chuẩn bị: Bánh mỳ, bơ, dao, sữa đậu nành, đường, ca to, thìa, cốc giấy,.. 

+ Hướng dẫn trẻ thực hiện: Dùng dao lấy một lượng bơ vừa đủ, phết đều lên mặt bánh mỳ. Cho 

đường vào sữa đậu nành, hòa đều tay cho đường tan ra. Rót vào các cốc.  

* Góc học tập: 

- Góc toán: Trẻ sắp xếp theo quy tắc. Chơi với các con số, đếm các số theo khả năng. Trẻ biết phân 

biệt phải - trái, trên – dưới, trước - sau của bạn có những gì. Trẻ chơi sắp xếp theo quy tắc, phân biệt 

chiều cao của 3 đối tượng.  

 



5 

 

- Góc sách truyện: Kể chuyện theo tranh “Tích chu”, “Món quà của cô giáo”.  

* Góc nghệ thuật: 

- Góc âm nhạc : Biểu diễn các bài hát về bà, về mẹ, về cô giáo. Biểu diễn các bài hát trong tháng kết 

hợp với sử dụng các loại nhạc cụ: trống, mõ, xắc xô, phách tre  

* Góc tạo hình: Trẻ gấp hoa từ giấy bìa màu, làm hoa từ vỏ bánh cupcake, làm con dơi từ lõi giấy vệ 

sinh, làm quả bí ngô từ giấy,...  

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh 

- Luyện tập thực hành 1 số thói quen tốt trong ăn uống 

- Tự cầm thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi. 

- Ăn rau, ăn nhiều loại thức ăn khác nhau . 

- Rửa tay, lau mặt trước và sau khi ăn 

- Bê cất ghế đúng nơi quy định 

- Biết giữ trật tự trong khi ngủ. 

Vận động nhẹ sau ngủ dậy các bài nhạc nước ngoài.  

 

Hoạt động 

chiều 

- Trò chơi với nét 

khuyết. Tập tô nét 

khuyết (MT53)  
- Dạy trẻ hát: “Cả nhà 

thương nhau". NH: Ru 

con mùa đông.  

- Cho trẻ xem tranh ảnh 

giới thiệu về gia đình bé.  

- Hướng dẫn trẻ xử lý 

khi ho.  

* Chơi chiều: 

- Cho trẻ về nhóm chơi. 

- Trẻ chơi theo ý thích  

- Cho trẻ: Cắt dán hình bé 

thích (tranh sưu tầm từ các 

nghề).  

- Giải câu đố: Đồ dùng 

trong gia đình.  

- Cho trẻ nghe hát: Ba 

ngọn nến lung linh.  

- KNTPV: Hướng dẫn trẻ 

cách chuyển hạt bằng thìa.  

- Hướng dẫn trẻ phép lịch 

sự khi có khách đến chơi 

nhà (MT76)  

*Chơi chiều: 

- Cho trẻ về nhóm chơi. 

- Trẻ chơi theo ý thích.  

- Trò chơi với nét 

thắt. 

Tập tô nét thắt  
- Cho trẻ nghe hát: 

Người gieo mầm 

xanh.  

- Cho trẻ chơi một số 

trò chơi dân gian (ô ăn 

quan, nu na nu nống, 

chi chi chành chành).  

- KNTPV: Hướng dẫn 

trẻ cách cài khuy áo 

(khuy cúc vừa) bằng 

bộ học cụ (MT6)  

- Cho trẻ tập đóng kịch 

truyện “Tích Chu”.  

- KNTPV: Hướng dẫn trẻ 

cách tập đánh răng (hàm 

giả).  

- Tổ chức sinh nhật cho 

các bạn sinh nhật Tháng 

11.  

- Cho trẻ làm album ảnh 

về các nghề trong xã hội.  

- Bài tập sắp xếp theo 

quy tắc (trang 17).  

- Cho trẻ về nhóm chơi 

* Trẻ chơi tự do  

 

MT53, MT76, 

MT6 
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- Làm bài tập trong vở 

TCHT trang 23  

* Cho trẻ về nhóm 

chơi 

- Trẻ chơi tự do  

Chủ đề - Sự 

kiện  
Dự án " Happy house" Dự án " Happy house" 

Chào mừng ngày 

nhà giáo Việt Nam 

20/11 

Ước mơ của bé 

 

 


